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Kế hoạch bài dạy môn Tin học 7


	Tuần 3                                                                    

Tiết 5, 6                                                                      
	Ngày soạn: 02/9/2020

Ngày dạy: 21/9/2020


Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU

TRÊN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Tìm hiểu về bảng tính các thành phần trên bảng tính. 

- Hiểu được vai trò của thanh công thức. 
- Biết được cách chọn các đối tượng trên trang tính. 

- Biết được dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu kí tự trên trang tính.
2. Kỹ năng:
- Hiểu được bảng tính là gì, chức năng của các thành phần cơ bản trên trang tính.
- Chọn được các đối tượng trên trang tính.

- Phân biệt các dạng dữ liệu trên trang tính.
3. Thái độ:


- Nghiêm túc, có ý thức.

4. Năng lực hướng tới: 
- Hình thành năng lực sử dụng công nghệ thông tin  và truyền thông, năng lực tự học, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng  máy tính.


- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ: (10 phút)
- HS1: Em hãy nêu các cách để khởi động chương trình bảng tính Excel?
- HS2: nêu cách lưu kết quả làm việc trong Excel?

3.Bài mới: 

KĐ: Quan sát hình 1.11 bảng kết quả học tập và trả lời các câu hỏi:

- Thông tin trên trang tính được trình bày như thế nào?

- Mỗi hàng, cột của trang tính cho em thông tin gì, có cùng loại thông tin hay không?

- Môn nào là môn em có điểm tổng kết cao nhất/ thấp nhất?

( mỗi ô trên trang tính đều cho ta thông tin hoàn toàn xác định tùy theo ô đó nằm ở hàng nào và cột nào?

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu cấu trúc của bảng tính(10 phút)

	? Gv: Thế nào gọi là Bảng tính 

? Gv: Vậy số lượng các trang tính có bị giới hạn không

GV nêu yêu cầu

GV gọi một số HS lên thực hiện.

? Gv: Nêu cách đổi tên trang tính.
GV thực hiện thao tác cho HS quan sát.
 GV nêu thêm cách chèn thêm trang tính vào bảng tính và thực hiện cho HS quan sát
	Hs: trả lời

Hs: Trả lời

Hs: Ghi bài

HS thực hành trên máy để tìm ra cách làm

HS thực hiện theo yêu cầu của GV

HS trả lời
	1. Bảng tính:

- Bảng tính được tạo thành từ các trang tính

+ Trang tính bao gồm các ô, cột, hàng.

+ Trang tính được kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.

+ Mỗi bảng tính chứa rất nhiều trang tính.

· Tìm hiểu cách đổi tên trang tính thông qua bài tập 4/sgk/21.

+ Đổi tên trang tính: Nháy chuột phải vào tên trang tính cần đổi, chọn Rename

+ Chèn trang tính: Nháy chuột phải vào tên trang tính cần chèn, chọn Insert\Wordsheet.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần trên trang tính (10 phút)

	? Gv: Ngoài các thành phần của trang tính như ô tính, hàng, cột thì còn có các thành phần gì nữa

Gv: Rút ra kết luận và lấy  ví dụ về khối ô.

Gv: Ví dụ minh hoạ cụ thể.


	Hs: Nêu Hộp tên, Khối, Thanh công thức

Hs: Chỉ ra tên hàng, tên cột

Hs: Lắng nghe, ghi chép


	2. Các thành phần chính trên trang tính

- Hộp tên: Là ô hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
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- Khối: là nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.

Vd: C3:H6
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- Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
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	Hoạt động 3:  Tìm hiểu các loại dữ liệu trên trang tính(15 phút)

	? GV: Em hãy cho cô biết trên trang tính có những loại dữ liệu gì?

GV: Đưa ra kết luận

? GV: Em hãy quan sát hình ảnh và cho cô biết dữ liệu nào là dữ liệu kiểu ký tự, dữ liệu nào là dữ liệu kiểu số?

GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh.


	HS: Có dữ liệu số, chữ

HS Nghe giảng, ghi chép

HS: lần lượt nhận dạng các kiểu dữ liệu

HS: Lắng nghe, ghi chép.
	3. Dữ liệu trên trang tính:

a. Dữ liệu số:

- Là các số 0,1…, 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm.

VD: 120; +38; -150….

- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.

- Thông thường, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu…, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.

b. Dữ liệu ký tự:

- Là các dãy các chữ cái, chữ số và các ký hiệu.

VD: Lớp 7A, Cộng hòa….

- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu kí tự căn thẳng lề trái trong ô tính.

	Hoạt động 4:  Chọn các đối tượng trên trang tính(10 phút)

	? GV: Quan sát hình vẽ 1.14 a, b,c,d  SGK và cho cô biết cách chọn các đối tượng trên trang tính.

GV: Nhận xét và tổng kết lại


	HS: Trả lời

HS lắng nghe


	4. Chọn các đối tượng trên trang tính.

- Chọn 1 ô: Đưa con trỏ chuột đến ô đó nháy chuột

- Chọn 1 hàng: Nháy chuột vào tên hàng cần chọn

- Chọn 1 cột: Nháy chuột vào tên cột

- Chọn 1 khối: Kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô góc đối diện.



	Hoạt động 5: Thực hành (15 phút)

	GV quan sát, hướng dẫn

*Đối với lớp A cho HS tìm hiểu thêm bải 1/21: Tìm hiểu mở rộng để nâng cao kiến thức.
	HS thực hành.


	Giáo viên cho HS thực hành về cách chọn các đối tượng trên trang tính.

	Hoạt động 6:  Trắc nghiệm kiến thức (10 phút)

	GV chiếu lần lượt từng bài trắc nghiệm để học sinh trả lời.

GV: Tổng kết lại


	HS: C

HS: D

HS: Ghi chép
	Câu 1:Cụm từ “F8”trong hộp tên có nghĩa là:

A. Phím chức năng F8

B. Phông chữ hiện thời là F8

C. Ô ở cột F hàng 8

D. Ô ở hàng F cột 8

Câu 2: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?

A. Kí tự

B. Số

C. Thời gian

D. Tất cả các kiểu dữ liệu trên


IV. CỦNG CỐ: (5 phút)
- Bảng tính có nhiều trang tính. 

- Các thành phần chính trên trang tính: các hàng, các cột, ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.

- Cách chọn các đối tượng trên trang tính.
- Các kiểu dữ liệu trên trang tính

- Dự đoán về mục đích của việc chọn các đối tượng trên trang tính.

? Qua tiết học này các em đã hình thành được năng lực gì.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (5 phút)
- Đọc tiếp phần 3 và 4 của bài.
- Làm bài tập 2, 3,5 trang 21 SGK.

- Đọc phần tìm hiểu mở rộng

- Học bài chuẩn bị trước bài TH2
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